
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Lớp Lớp

GVCN GVCN

Thầy Đức Thầy Đức Cô Thanh Thầy Long Thầy Long Thầy Long

D14 CS2-GV D14 XĐL2 XĐL2 XĐL1

GDQP&AN GDQP&AN Tiếng Anh 2
Vận hành, sửa chữa hệ thống 

lạnh

Vận hành, sửa chữa hệ thống 

lạnh
Thiết kế hệ thống lạnh

Tuần 20-27 Tuần 28-31 Tuần 32-34 Tuần 20-31 Tuần 20-31 Tuần 32-34

Từ: 06/1/2025 

đến 24/2/2025

Từ: 03/3/2025 

đến 24/3/2025

Từ: 31/3/2025 

đến 14/4/2025

Từ: 06/1/2025 

đến 24/3/2025

Từ: 06/1/2025 

đến 24/3/2025

Từ: 31/3/2025 

đến 14/4/2025

Cô An

D27

VH VH VH Tiếng Anh chuyên ngành lạnh

Tuần 20-31

Từ: 06/1/2025 

đến 24/3/2025

Thầy Long Thầy An Thầy Tuấn Thầy Tuấn

XĐL2 XĐL2 D26 D26

Trang bị điện hệ thống lạnh
Hệ thống lạnh gia dụng và 

thương nghiệp
Khảo sát hệ thống lạnh Khảo sát hệ thống lạnh

Tuần 20-37 Tuần 38-41 Tuần 20-31 Tuần 20-31

Từ: 07/1/2025 

đến 06/5/2025

Từ: 13/5/2025 

đến 03/6/2025

Từ: 07/1/2025 

đến 25/3/2025

Từ: 07/1/2025 

đến 25/3/2025

Thầy Phúc

B2

VH VH VH Autocad

Tuần 20-31

Từ: 07/1/2025 

đến 25/3/2025

Thầy Nam Thầy Tuấn Cô Thanh Cô Thanh Thầy Long Cô Thanh

CS2-GV D26 D14 D26 XĐL1 D26

GDTC Máy và thiết bị lạnh Tiếng Anh 2 Vật liệu điện lạnh Thiết kế hệ thống lạnh Vật liệu điện lạnh

Tuần 20-28 Tuần 29-31 Tuần 32-34 Tuần 32-37 Tuần 20-31 Tuần 32-37

Từ: 08/1/2025 

đến 05/3/2025

Từ: 12/3/2025 

đến 26/3/2025

Từ: 02/4/2025 

đến 16/4/2025

Từ: 02/4/2025 

đến 07/5/2025

Từ: 08/1/2025 

đến 26/3/2025

Từ: 02/4/2025 

đến 07/5/2025

VH VH VH

Thầy Long Thầy An Thầy Nguyên Thầy Nguyên

XĐL2 XĐL2 XĐL3 XĐL3

Kỹ thuật lạnh cơ sở
Hệ thống lạnh gia dụng và 

thương nghiệp
Hệ thống ĐHKK trung tâm Hệ thống ĐHKK trung tâm

Tuần 20-28 Tuần 29-40 Tuần 20-38 Tuần 20-41

Từ: 09/1/2025 

đến 06/3/2025

Từ: 13/3/2025 

đến 29/5/2025

Từ: 09/1/2025 

đến 15/5/2025

Từ: 09/1/2025 

đến 05/6/2025

VH VH VH

Thầy Tuấn Cô Huyền

D26 D26

Máy và thiết bị lạnh Đo lường điện lạnh

Tuần 20-31 Tuần 32-40

Từ: 10/1/2025 

đến 28/3/2025

Từ: 04/4/2025 

đến 30/5/2025

VH VH VH

T.Long Thầy Phúc

PM1-B22 CS2-GV

Tin học Thực hành kỹ thuật cơ khí

Tuần 20-30 Tuần 31-37

Từ: 11/1/2025 

đến 22/3/2025

Từ: 29/3/2025 

đến 10/5/2025

T.Long Thầy Phúc

PM1-B22 CS2-GV

Tin học Thực hành kỹ thuật cơ khí

Tuần 30 Tuần 31-37

22/3/2025
Từ: 29/3/2025 

đến 10/5/2025
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THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2  NĂM HỌC 2024 -2025
Áp dụng từ Tuần 29 bắt đầu ngày 10/3/2025
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GVCN

C23ĐL1T24ĐL1

T23ĐL1

T23ĐL1

Thầy Long

4

KHOA ĐIỆN- LẠNH ĐHKK

C23ĐL1

Thầy Nguyên Thầy Nguyên

T24ĐL1


